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HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      
 

BÁO CÁO KINH PHÍ ĐÃ CHI NHIỆM KỲ 2019- 2024 

CÁC CHỈ TIÊU CHI CƠ BẢN 

 

1. Số lao động thường xuyên: 04 người 

2. Số lao động không thường xuyên: 06 người 

3. Tổng tiền lương cho lao động thường xuyên 

4. Tổng tiền lương cho lao động không thường xuyên 

5. Thuê văn phòng 

TT CHI TIẾT SỐ TIỀN GHI CHÚ 

I Năm 2020: Về kinh phí     

 Số dư kinh phí năm 2019 chuyển sang 20,500,000   

  1)  Tổng số: Thu kinh phí trong năm     182,448,000    

  Trong đó:     

  Thu từ hoạt động dự án, đề tài     146,448,000    

  Thu từ các đơn vị trực thuộc       36,000,000    

  Kinh phí có được trong năm     202,948,000    

  2) Tổng số: Chi kinh phí trong năm     191,015,200    

  Trong đó:     

   Chi trả lương, phụ cấp và CTP     109,836,000    

  Chi khác cho hoạt động của Hội       81,179,200    

  Tổng tồn năm 2020       11,932,800    

II Năm 2021: Về kinh phí     

  Số dư kinh phí năm 2020 chuyển sang       11,932,800    

  1)Tổng số: Thu kinh phí trong năm   1,151,530,000    

  Trong đó:     

  Thu từ hoạt động dự án, đề tài   1,115,530,000    

  Thu từ các đơn vị trực thuộc       36,000,000    

  Kinh phí có được trong năm   1,163,462,800    

  2)Tổng số: Chi kinh phí trong năm   1,127,513,200    

  Trong đó:     
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  Chi trả lương, phụ cấp và CTP     836,647,500    

  Chi khác cho hoạt động của Hội     290,865,700    

  Tổng tồn năm 2021       35,949,600    

III Năm 2022: Về kinh phí     

  Số dư kinh phí năm 2021 chuyển sang       35,949,600    

  1)Tổng số: Thu kinh phí trong năm     400,860,000    

  Trong đó:     

  Thu từ hoạt động dự án, đề tài     376,860,000    

  Thu từ các đơn vị trực thuộc       24,000,000    

  Kinh phí có được trong năm     436,809,600    

  2) Tổng số: Chi kinh phí trong năm     410,690,400    

  Trong đó:     

  Chi trả lương, phụ cấp và CTP     301,488,000    

  Chi khác cho hoạt động của Hội     109,202,400    

  Tổng tồn năm 2022       26,119,200    

IV Năm 2023: Về kinh phí     

  Số dư kinh phí năm 2022 chuyển sang       26,119,200    

  1)  Tổng số: Thu kinh phí trong năm     767,870,300    

  Trong đó:     

  Thu từ hoạt động dự án, đề tài     743,870,300    

  Thu từ các đơn vị trực thuộc       24,000,000    

  Kinh phí có được trong năm     793,989,500    

  2) Tổng số: Chi kinh phí trong năm     753,894,140    

  Trong đó:     

  Chi trả lương, phụ cấp và CTP     595,096,240    

  Chi khác cho hoạt động của Hội     158,797,900    

  Tổng tồn năm 2023       40,095,360    

V  Năm 2024: Về kinh phí     

  Số dư kinh phí năm 2023 chuyển sang       40,095,360    

  1)Tổng số: Thu kinh phí trong năm   1,645,987,800    

  Trong đó:     

  Thu từ hoạt động dự án, đề tài   1,606,987,800    

  Thu từ các đơn vị trực thuộc       39,000,000    

  Kinh phí có được trong năm   1,686,083,160    

  2)Tổng số: Chi kinh phí trong năm   1,622,806,872    
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  Trong đó:     

  Chi trả lương, phụ cấp và CTP   1,285,590,240    

  Chi khác cho hoạt động của Hội     337,216,632    

  Tổng tồn năm 2024       63,276,288    

                                                                   Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025 

Người lập biểu Kê toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 
 


